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Họ và tên học sinh:............................. 

Trường:................................................ 
ĐỀ ÔN TẬP TUẦN 18 (ĐỀ 3) 

Môn: Toán 4 

Phần I. Trắc nghiệm(3 điểm) 

Khoanh vào chữ cái (A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Trong các số sau đây, số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9: 

99; 199; 1999; 2999; 3999  

A: 199 B: 1999 C: 3999 D: 99 

 Câu 2: Tìm số bé nhất, biết rằng số đó chia cho 3 và chia cho 5 đều dư 1   

A: 16 B: 6 C: 26 D: 1 

Câu 3: Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm 17...08 để được số chia hết cho 3 

nhưng không chia hết cho 5 là: 

A: 1 B: 2 C: 3 D: 0 

Câu 4: Trong một phép chia có thương bằng 82, số dư bằng 47, số bị chia nhỏ hơn 

4000. Số chia là: 

A:47 B: 48 C: 49 D: 50 

Câu 5: Giá trị của biểu thức 495 × 128 – 78 × 495 là: 

A: 24750 B: 24650 C: 2475 D: 247500 

Câu 6: Sô bé nhất gồm năm chữ số khác nhau chia hết cho 5 là: 

A: 12354 B: 10234 C: 10235 D: 12340 

Phần II. Tự luận (7 điểm) 

Câu 1: Nối khẳng định với số thích hơp. 

 

 

 

 

 

 

 

Số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 

Số vừa chia hết cho 3, vừa chia hết cho 9 

Số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 2 

Số vừa không chia hết cho 3, vừa không chia hết cho 5 

5796 

6996 

1233 

3391 



VietJack.com                                                                                        Facebook: Học Cùng VietJack 

 

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com                                                            Youtube: Học Cùng VietJack 

 

 

Câu 2: Tìm x  

x  :   25 = 1500                                 x  ×  16  -  x  ×  6 = 56000 

Câu 3: Hình chữ nhật có diện tích bằng diện tích hình vuông có cạnh dài 120cm. 

Chiều rộng hình chữ nhật là một số có hai chữ số lớn hơn 90, vừa chia hết cho 2, 

vừa chia hết cho 3. Tính chiều dài hình chữ nhật? 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Phần I. Trắc nghiệm 

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án C D B B A C 

Phần II. Tự luận (7 điểm) 

Câu 1: (2 điểm) 

Nối khẳng định với số thích hơp. 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2: (2 điểm)  

a. 37500                      b. x = 5600 

Câu 3: (3 điểm) 

Diện tích hình chữ nhật là: 120 × 120 = 14400 (cm2) 

Số vừa chia hết cho 3, vừa chia hết cho 9 

Số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 2 

Số vừa không chia hết cho 3, vừa không chia hết cho 5 

5796 

6996 

1233 

3391 

Số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 
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Chiều rộng hình chữ nhật là: 96 (cm) 

Chiều dài hình chữ nhật là: 14400 : 96 = 150(cm) 

 

 

 


